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TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỶ TRIỀU
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Thuỷ Triều, ngày 01 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi 

Năm học 2024 – 2025

Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 
định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 - Công văn số 1312/SGDĐT-KHTC ngày 17/9/2018 của Sở GD&ĐT Hải Phòng về 
việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 - Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo 
ban hành điều lệ Ban đại diện CMHS.

 - Văn bản số 297/BHXH ngày 01/8/2024 của Bảo hiểm xã hội huyện Thuỷ Nguyên 
về việc hướng dẫn công tác thu BHYT học sinh năm học 2024-2025.

 - Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Hải Phòng; Hướng dẫn số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26 tháng 9 năm 
2022 của liên sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi Điều 3 
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố 
Hải Phòng; Hướng dẫn số 86/HDLS-GDĐT-STC ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Sở 
GD&ĐT-Sở Tài chính về việc thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi theo Nghị quyết số 
08/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; 

- Công văn số 2533/SGDĐT- KHTC ngày 22/8/2024 về việc thực hiện các khoản 
thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2024-2025;
       - Công văn số 2958/UBND-GD&ĐT ngày 25/9/2024 của UBND Huyện Thuỷ 
Nguyên  về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục trong 
trường học  năm học 2024-2025;

- Căn cứ công văn số 365/CV-GD ĐT ngày 6/9/024 của phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Thuỷ Nguyên V/v thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động 
giáo dục, đào tạo năm học 2024 – 2025

 - Kế hoạch số 30/KH-LN ngày 12/9/2023 của Huyện đoàn - Phòng GD&ĐT huyện 
Thuỷ Nguyên về triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2023-2027;
       - Căn cứ Công văn số 348/CV-ĐTN ngày 19/8/2024 của Huyện Đoàn Thủy Nguyên 
V/v triển khai tham gia quỹ Vòng tay bè bạn năm học 2024-2025;



      - Thực hiện Công văn số 349/CV-ĐTN ngày 19/8/2024 của Huyện Đoàn Thủy 
Nguyên V/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào đọc và làm theo báo Đội năm học 
2024-2025;

      -  Căn cứ vào biên bản họp Ban đại diện CMHS và CMHS lớp ngày 22/9/2024; 
      - Căn cứ vào sự đồng thuận, nhất trí của cấp ủy, BGH, Chi bộ, Hội đồng trường, Ban 
ĐDCMHS, Hội đồng sư phạm nhà trường;

Căn cứ vào việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và tình 
hình thực tế của địa phương. Trường Tiểu học Thuỷ Triều xây dựng kế hoạch triển khai 
các khoản thu, chi trong năm học 2024 - 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua tuyên truyền, thu các khoản đóng góp, vận động tài trợ nhằm để tạo 

điều kiện phục vụ các hoạt động dạy và học cho nhà trường.
2. Kế hoạch được thông qua ban chi ủy, chi bộ, ban giám hiệu và các tổ chức, cán 

bộ, giáo viên nhân viên; công khai, minh bạch, đúng mục đích, hiệu quả. 
Kế hoạch được gửi đến các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát nhà trường tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
3. Sử dụng các khoản thu phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, được hạch toán 

kế toán riêng theo từng khoản thu.
4. Thực hiện miễn giảm các khoản thu cho đối tượng học sinh nghèo, học sinh khó 

khăn,… theo quy định.

II. NGUYÊN TẮC THU, CHI
1. Các khoản thu, mức thu phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ 

học sinh thể hiện bằng văn bản; khoản thu và mức thu khi thực hiện không vượt quá mức 
tối đa đối với những khoản thu có quy định mức tối đa. Quy định rõ những trường hợp 
miễn, giảm (nếu có).

2. Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, điều 
kiện kinh tế và thu nhập của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng 
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

3. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương về việc 
tổ chức các dịch vụ phục vụ và các hoạt động giáo dục cần thiết tại nhà trường; căn cứ 
vào nhu cầu của học sinh, thu nhập của cha mẹ học sinh thống nhất với cha mẹ học sinh 
về việc lựa chọn các dịch vụ và hoạt động giáo dục khác phù hợp theo nguyên tắc tự 
nguyện, không áp đặt. Mỗi khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải 
xây dựng dự toán chi cụ thể để làm cơ sở xác định mức thu đối với học sinh. 

4. Mức chi do nhà trường tính toán xây dựng kế hoạch, thống nhất và quy định 
trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo phù hợp với nguồn kinh phí thu được.



III. NỘI DUNG THU
1. Khoản thu theo quy định: Bảo hiểm y tế
- Học sinh Khối 2,3,4,5: 884.520 đ
- Học sinh Khối 1 căn cứ theo tháng sinh của HS.
+ Nếu sinh từ ngày 01/01/2018 đến 01/10/2018, nhà trường thu tiền BHYT HS 

theo mức phí 15 tháng, tương ứng thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2024 đến 31/12/2025 
(2.340.000 đồng x 4,5% x 15 tháng x 70%) = 1.105.650 đồng; 

+ Nếu sinh từ ngày 02/10/2018 đến 01/11/2018, nhà trường thu tiền BHYT HS 
theo mức phí 14 tháng, tương ứng thời hạn sử dụng từ ngày 01/11/2024 đến 31/12/2025 
(2.340.000 đồng x 4,5% x 14 tháng x 70%) = 1.031.940 đồng; 

+ Nếu sinh từ ngày 02/11/2018 đến 01/12/2018, nhà trường thu tiền BHYT HS 
theo mức phí 13 tháng, tương ứng thời hạn sử dụng từ ngày 01/12/2024 đến 31/12/2025 
(2.340.000 đồng x 4,5% x 13 tháng x 70%) = 958.230 đồng; 

+ Nếu sinh từ ngày 02/12/2018 đến 31/12/2018, nhà trường thu tiền BHYT HS 
theo mức phí 12 tháng, tương ứng thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 
(2.340.000 đồng x 4,5% x 12 tháng x 70%) = 884.520 đồng. 

2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

TT Nội dung Thời 
lượng

Mức thu
(theo Nghị quyết 02/2022/NQ-

HĐND; Nghị quyết 
08/2023/NQ-HĐND Hướng 
dẫn 86/HDLS-SGD-STC)

Mức thu
(theo thống nhất với CMHS)

Định 
kì thu

1 Quản lý học sinh sau giờ 
chính khoá

05 
giờ/tuần

10.000đ/HS/giờ 10.000đ/HS/giờ Theo tháng

2  Dịch vụ phục vụ nước uống 
cho HS

09 tháng 10.000đ/HS/tháng 10.000đ/HS/tháng Theo kì
(đầu mỗi 
học kì)

3 Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt 
động giáo dục dạy học 2 
buổi/ngày

09 tháng 30.000đ/HS/tháng 30.000đ/HS/tháng Theo tháng

4 Tiền gửi xe 09 tháng 30.000đ/HS/tháng 25.000đ/HS/tháng Theo tháng

5 Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú
- Suất ăn (bữa chính, bữa 
phụ) 

30.000đ/HS/suất Theo tháng

- Hỗ trợ chăm ăn, trông trưa, 
quản lý và phục vụ vệ sinh 
bán trú

150.000đ/HS/tháng 150.000đ/HS/tháng Theo tháng

6 Hoạt động giáo dục liên kết tổ chức



- Học Tiếng Anh có yếu tố 
nước ngoài

01 
tiết/tuần

35.000đ/HS/tiết 35.000đ/HS/tiết Theo tháng
K1,2

- Tiếng Anh do người Việt 
Nam dạy

02 
tiết/tuần

10.000đ/HS/tiết 10.000đ/HS/tiết Theo tháng
K1,2,3,4,5

-Giáo dục STEM   
( bao gồm cả vật liệu thực 
hành )

01 
tiết/tuần

20.000đ/HS/tiết 20.000đ/HS/tiết Theo tháng
K3,4,5

3. Các khoản thu khác
3.1. Bảo hiểm thân thể: Phụ huynh tự lựa chọn loại hình bảo hiểm và đóng góp cho 

học sinh trên tinh thần tự nguyện (do Công ty bảo hiểm PSH thu).
3.2. Tài trợ của tổ chức, cá nhân: Thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-

BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các 
cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ( nhà trường đã triển khai và hoàn 
thành từ tháng 8/2024 đối với  lớp 1 )

3.3. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS: Thực hiện theo Thông tư 
55/2011/TT-BGDĐT (Lưu ý: Căn cứ kế hoạch hoạt động của lớp, của Hội CMHS lớp để 
xây dựng trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo đúng nguyên tắc; kinh phí trích về Ban đại 
diện CMHS trường hoạt động phải được sự thống nhất của CMHS lớp, có biên bản).

3.4. Kinh phí hoạt động Đội: thực hiện theo Kế hoạch số 30/KH-LN ngày 
12/9/2023 của Huyện đoàn - Phòng GD&ĐT huyện Thuỷ Nguyên về triển khai phong 
trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2023-2027.
       - Căn cứ Công văn số 348/CV-ĐTN ngày 19/8/2024 của Huyện Đoàn Thủy Nguyên 
V/v triển khai tham gia quỹ Vòng tay bè bạn năm học 2024-2025;

4. Kế hoạch chi

TT Nội dung thu Nội dung chi
1 Quản lý học sinh sau giờ chính khoá 70% chi trả GV trực tiếp quản lý HS

30% chi quản lý, tài vụ, phúc lợi,hỗ trợ 
CSVC

2  Dịch vụ phục vụ nước uống cho HS 100% chi trả công ty nước uống …
3 Tham gia bảo hiểm thân thể 100% chi trả công ty BH
4 Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động giáo dục 

dạy học 2 buổi/ngày
Thực hiện chi hỗ trợ các HĐGD, chi trả 
bảo vệ, lao công quét dọn nhà VS, sửa 
chữa CSVC nhỏ và quyết toán theo chứng 
từ phát sinh.

5 Tiền gửi xe Căn cứ số lượng học sinh gửi xe để thực 
hiện chi:
- Nộp thuế theo quy định



- Chi cho người trông giữ xe
- Tăng cường CSVC phục vụ cho việc 
trông giữ xe

6 Dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú
- Suất ăn (bữa chính, bữa phụ) 100% chi trả công ty Đại Nam (đơn vị 

cung cấp suất ăn)
- Hỗ trợ chăm ăn, trông trưa, quản lý 
và phục vụ vệ sinh bán trú

100% chi cho CBQL, GV trực tiếp chăm 
ăn, trông trưa và lao công phục vụ công tác 
ăn nghỉ bán trú

7 Học Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài 83% chi trả công ty
2% nộp thuế
15% chi công tác quản lý, tài vụ, hỗ trợ 
CSVC

8 Tiếng Anh do người Việt Nam dạy 83% chi trả công ty
2% nộp thuế
15% chi công tác quản lý, tài vụ, hỗ trợ 
CSVC

9 Giáo dục STEM 
( bao gồm cả vật liệu thực hành )

83% chi trả công ty
2% nộp thuế
15% chi công tác quản lý, tài vụ, hỗ trợ 
CSVC

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với nhà trường

- Tuyên truyền và tổ chức thực hiện đóng góp các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 
hoạt động giáo dục, phục vụ trực tiếp quyền lợi của học sinh năm học 2024-2025 theo 
đúng các văn bản hiện hành. Cam kết không thu các khoản thu trái quy định.

- Tổ chức thu các khoản trên APP, chi và sử dụng các khoản đúng, đủ, kịp thời 
theo quy định hiện hành của nhà nước.

-  Báo cáo Phòng GD&ĐT, Phòng TC-KH, UBND xã và các đoàn kiểm tra đúng, 
đủ theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công khai các khoản thu chi theo quy định.

2. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh

-  Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đến các cơ quan ban ngành đoàn 
thể của địa phương, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể các bậc phụ 
huynh trên địa bàn xã.



-  Phối hợp với nhà trường thực hiện đóng góp các khoản đúng theo quy định hiện 
hành, tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức tốt các điều kiện phục vụ hoạt động chăm sóc 
và giáo dục học sinh.

- Cùng với nhà trường triển khai kế hoạch và thông qua công khai tại hội nghị phụ 
huynh đầu năm học và theo quy định hiện hành.
 

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT; TC-KH 
- UBND xã Thuỷ Triều                 (để b/c);
- Hội đồng trường
- Cấp ủy, BGH, Tổ CM (t/h);
- Ban đại diện CMHS (để phối hợp t/h);
- Công khai trên Website trường;
- Lưu: VT; Hồ sơ tài chính.

HIỆU TRƯỞNG
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